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Tai 

Mũi 
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Hàm 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 81 24 7 18 1 6 6 2 8 9

1 Xã Bình Hưng 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng

2 Xã Hưng Long 2 1 1 Bệnh viện Trưng Vương

3 Xã Bình Chánh 1 1 Bệnh viện Truyền máu huyết học

4 Xã Bình Lợi 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh

5 Xã Vĩnh Lộc 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Bình Tân

6 Xã Tân Vĩnh Lộc 2 1 1
Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (Nội)

Bệnh viện Da Liễu (Da Liễu)

7 Xã Cần Giờ 1 1 Bệnh viện Từ Dũ

8 Xã Thạnh An 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè

9 Xã Phú Hòa Đông 1 1 Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

10 Xã Nhuận Đức 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

11 Xã An Nhơn Tây 1 1 Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

12 Xã Bình Mỹ 1 1 Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

13 Phường Bình Cơ 1 1 Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội

14 Xã An Long 1 1 Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận

PHỤ LỤC I

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách Trạm Y tế cấp xã đăng ký nhu cầu bác sĩ luân phiên và phân công đơn vị hỗ trợ bác sĩ luân phiên

đến làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn Thành phố năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày           tháng 8 năm 2026 của Sở Y tế)
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Bác sĩ có phạm vi hành nghề đăng ký luân phiên

Đơn vị được phân công hỗ trợ
Tên TYT xã, 

phường, đặc khu
STT
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15 Xã Trừ Văn Thố 2 2 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

16 Xã Long Hòa 2 1 1 Bệnh viện Thống Nhất

17 Xã Long Sơn 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

18 Phường Tam Long 2 1 1
Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu (01);

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố (01).

19 Phường Long Hương 2 1 1 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

20 Phường Phú Mỹ 2 1 1 Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ

21 Phường Tân Phước 3 1 1 1

Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu 

(YHCT);

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Mắt, Sản)

22 Phường Tân Hải 3 1 1 1 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

23 Phường Tân Thành 3 2 1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định

24 Xã Châu Pha 3 1 1 1
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Y khoa, Nội);

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ (YHCT)

25 Xã Long Hải 1 1 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất

26 Xã Hồ Tràm 2 1 1 Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

27 Xã Hòa Hội 4 1 1 1 1
Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm (Y khoa, Nội);

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (YHCT);

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (Nhi)

28 Xã Bàu Lâm 3 1 1 1 Bệnh viện Tai Mũi Họng

29 Xã Xuyên Mộc 2 1 1
Bệnh viện Mắt TPHCM (Mắt);

Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (Nhi)

30 Xã Bình Châu 3 1 1 1 Bệnh viện Từ Dũ



3

Y 

khoa

Y học cổ 

truyền
Nội Da liễu Mắt

Tai 

Mũi 

Họng

Răng 

Hàm 

Mặt

Sản Nhi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 

cộng 

nhu cầu 

bác sĩ

Bác sĩ có phạm vi hành nghề đăng ký luân phiên

Đơn vị được phân công hỗ trợ
Tên TYT xã, 

phường, đặc khu
STT

31 Xã Hòa Hiệp 3 1 1 1
Viện Y dược học dân tộc (YHCT);

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh (Y khoa, nội)

32 Xã Ngãi Giao 3 1 1 1
Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (Y khoa);

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh (YHCT, TMH)

33 Xã Kim Long 3 1 1 1

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (Y khoa);

Bệnh viện Mắt TPHCM (Mắt);

Bệnh viện Nhi đồng 2 (Nhi)

34 Xã Châu Đức 3 1 1 1

Bệnh viện Nhi đồng 2 (Nhi);

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (Y khoa, 

Mắt)

35 Xã Nghĩa Thành 3 1 2
Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh 

nghề nghiệp

36 Xã Bình Giã 3 3 Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

37 Xã Xuân Sơn 3 1 2 Bệnh viện Nguyễn Trãi


